DANH SÁCH
CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG VÀ NÔNG LÂM THỦY SẢN

	
	Tên cơ sở/Họ tên
chủ cơ sở
	Địa chỉ kinh doanh (Số nhà...)
	Nhóm sản phẩm kinh doanh

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I
	CƠ SỞ KINH DOANH SẢN PHẨM THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
	

	1
	Chu Thị Ánh
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	2
	Đàm Thị Hoài
	Khu B chợ Sáng
	Hàng gạo
	

	3
	Đàm Thị Phương
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	4
	Đàm Thị Sơn
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	5
	Đặng Thị Hồng
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	6
	Đỗ Thị Hương
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	7
	Đoàn Thị Ngoan
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	8
	Hàn Thị Hiền
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	9
	Hàn Thị Lan Anh
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	10
	Lê Thị Hợi
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	11
	Lê Thị Hướng
	Vị trí 1, Khu E, chợ Sáng
	Bán thịt gà
	

	12
	Lê Thị Minh
	Khu G1 chợ Sáng
	Bán hoa quả
	

	13
	Lê Thị Mỹ
	Khu B chợ Sáng
	Bán gạo
	

	14
	Lê Thị Thoảng
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	15
	Lê Thị Thủy
	Tổ 11
	Đậu phụ
	

	16
	Ngô Doãn Ước
	Khu A, chợ Sáng
	Bán hoa quả
	

	17
	Nguyễn Đắc Chất
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	18
	Nguyễn Đắc Hùng
	Khu G1 chợ Sáng
	Bán rau củ quả
	

	19
	Nguyễn Đình Nhâm
	Khu G1 chợ Sáng
	Bán rau củ quả
	

	20
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Tổ 28, chợ Sáng
	Bán thịt gà
	

	21
	Nguyễn Thị Đông
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	22
	Nguyễn Thị Hải
	Khu G1 chợ Sáng
	Bán cá
	

	23
	Nguyễn Thị Hằng
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	24
	Nguyễn Thị Hào
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	25
	Nguyễn Thị Hiền
	Khu G1 chợ Sáng
	Bán hoa quả
	

	26
	Nguyễn Thị Hiền
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	27
	Nguyễn Thị Hoa
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	28
	Nguyễn Thị Hòa
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	29
	Nguyễn Thị Hồng
	Khu G2, chợ Sáng
	Bán rau củ quả
	

	30
	Nguyễn Thị Mơ
	Khu B chợ Sáng
	Bán gạo
	

	31
	Nguyễn Thị Nga
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	32
	Nguyễn Thị Nhung 
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	33
	Nguyễn Thị Phượng
	Số nhà 2, xóm Trại Mít, ngõ đường mới, tổ 15 Đồng Hoàng, Đồng Mai
	Bán thịt lợn
	

	34
	Nguyễn Thị Sinh
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	35
	Nguyễn Thị Tâm
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	36
	Nguyễn Thị Thái
	Khu G2, chợ Sáng
	Bán rau củ quả
	

	37
	Nguyễn Thị Thảo
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	38
	Nguyễn Thị Thơ
	Khu G2, chợ Sáng
	Bán rau củ quả
	

	39
	Nguyễn Thị Thuyết
	Khu G1 chợ Sáng
	Bán cá
	

	40
	Nguyễn Thị Uyên
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	41
	Nguyễn Thúy Hà
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	42
	Nguyễn Văn Thanh
	Khu G2, chợ Sáng
	Bán rau củ quả
	

	43
	Trần Hữu Vinh
	Khu D1, chợ sáng
	Bán lẻ trứng gia cầm
	

	44
	Trần Thị Thanh
	Khu G1, chợ Sáng
	Bán trứng
	

	45
	Trần Thị Thu
	Khu G1 chợ Sáng
	Bán rau củ quả
	

	46
	Trịnh Thị Bình
	Khu E chợ Sáng
	Bán thịt lợn
	

	47
	Bùi Thị Vy
	Tổ 25
	Thịt lợn
	

	48
	Cao Thị Loan
	Tổ 18
	Rau củ
	

	49
	Chu Thị Hà
	Tổ 11
	Rau củ
	

	50
	Chu Thị Nhung
	Tổ 27
	Thịt gà vịt
	

	51
	Đàm Thị Lan
	Tổ 5
	Hoa quả
	

	52
	Đàm Thị Nga
	Tổ 26
	Rau củ
	

	53
	Đàm Văn Hà
	Tổ 11
	Thịt lợn
	

	54
	Đàm Xuân Khiêm
	Tổ 23
	Thịt gà
	

	55
	Đặng Thị Cúc
	Tổ 4
	Hoa quả
	

	56
	Đào Thị Hào
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	57
	Đào Thị Hồng
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	58
	Đào Thị Tiệp
	Tổ 21
	Rau củ
	

	59
	Đào Thị Tuyến
	Tổ 5
	Rau củ
	

	60
	Đinh Thị Hanh
	Tổ 5
	Rau củ
	

	61
	Đỗ Hải Yến
	Tổ 4
	Rau củ
	

	62
	Đỗ Huyền Trang
	Tổ 5
	Thịt lợn
	

	63
	Đoàn Thị Nụ
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	64
	Dương Thị Nguyệt
	Tổ 11
	Thịt lợn
	

	65
	Dương Thị Toản
	Tổ 5
	Rau củ
	

	66
	Hàn Thị Hương
	Tổ 33
	Thịt lợn
	

	67
	HKD Bếp Nhà
	Số 10, ngõ 65, đường Yên Lộ, Tổ 11
	Bán lẻ thực phẩm
	

	68
	Hoàng Nhật Tuấn
	Tổ 11
	Thịt lợn
	

	69
	Hoàng Thị Hà
	Tổ 8
	Thịt lợn
	

	70
	Hoàng Thị Thủy
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	71
	Hoàng Thúy Duy
	Tổ 18
	Rau củ
	

	72
	Lại Thị Kim
	Tổ 7
	Thịt lợn
	

	73
	Lê Thị Hoa
	Tổ 5
	Thịt lợn
	

	74
	Lê Thị Hòa
	Tổ 1
	Thịt lợn
	

	75
	Lê Thị Hương
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	76
	Lê Thị Lan
	Tổ 2
	Rau củ
	

	77
	LÊ Thi Nguyên
	Tổ 2
	Rau củ
	

	78
	Lê Thị Thắm
	Tổ 13
	Rau củ
	

	79
	Lê Thị Thỏa
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	80
	Lê Thị Yến
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	81
	Linh Chi (Cửa hngf HHQ)
	Tổ 20
	Hoa quả
	

	82
	Lương Thị Bích
	Tổ 2
	Thịt lợn
	

	83
	Lương Thị Phương
	Tổ 25
	Thị bò
	

	84
	Lưu Thị Hương
	Tổ 37
	Rau củ
	

	85
	Ngô Thị Thành
	Tổ 22
	Rau củ
	

	86
	Ngô Thị Thuận
	Tổ 2
	Thịt lợn
	

	87
	Nguyễn Đình Cường
	Tổ 11
	Thịt gà
	

	88
	Nguyễn Đình Hiệp
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	89
	Nguyễn Đình Sỹ
	Tổ 15
	Thịt lợn
	

	90
	Nguyễn Hữu Huyên
	Tổ 21
	Thịt lợn
	

	91
	Nguyễn Khắc Quân
	Tổ 23
	Rau củ
	

	92
	Nguyễn Khắc Tiệp
	Tổ 5
	Thịt lợn
	

	93
	Nguyễn Thanh Huyền
	Tổ 11
	Kinh doanh giò chả
	

	94
	Nguyễn Thị An
	Tổ 2
	Thịt gà
	

	95
	Nguyễn Thị An
	Tổ 8
	Thịt lợn
	

	96
	Nguyễn Thị Ảnh
	Tổ 14
	Thịt lợn
	

	97
	Nguyễn Thị Bích
	Tổ 14
	Thịt lợn
	

	98
	Nguyễn Thị Bình
	Tổ 8
	Rau củ
	

	99
	Nguyễn Thị Chuốt
	Tổ 8
	Rau củ
	

	100
	Nguyễn Thị Chuyên
	Tổ 27
	Thịt gà vịt
	

	101
	Nguyễn Thị Định
	Tổ 8
	Thịt lợn
	

	102
	Nguyễn Thị Giang
	Tổ 5
	Rau củ
	

	103
	Nguyễn Thị Hà
	Tổ 7
	Rau củ
	

	104
	Nguyễn Thị Hoài
	Tổ 8
	Thịt lợn, gà
	

	105
	Nguyễn Thị Hồi
	Tổ 33
	Rau củ
	

	106
	Nguyễn Thị Huế
	Tổ 37
	Rau củ
	

	107
	Nguyễn Thị Huệ
	Tổ 11
	Thịt lợn
	

	108
	Nguyễn Thị Hương
	Tổ 5
	Rau củ
	

	109
	Nguyễn Thị Hương
	Tổ 27
	Thịt gà vịt
	

	110
	Nguyễn Thị Hương
	Tổ 14
	Thịt lợn
	

	111
	Nguyễn Thị Kim Bé
	Tổ 12
	Thịt lợn
	

	112
	Nguyễn Thị Lan
	Tổ 5
	Rau củ
	

	113
	Nguyễn Thị Lan
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	114
	Nguyễn Thị Lệ
	Tổ 5
	Rau củ
	

	115
	Nguyễn Thị Luân
	Tổ 11
	Hoa quả
	

	116
	Nguyễn Thị Luyến
	Tổ 27
	Thịt bò
	

	117
	Nguyễn Thị Ly
	Tổ 27
	Thịt gà vịt
	

	118
	Nguyễn Thị Mai
	Tổ 34
	Thịt lợn
	

	119
	Nguyễn Thị Miến
	Tổ 21
	Thịt lợn
	

	120
	Nguyễn Thị Minh
	Tổ 5
	Rau củ
	

	121
	Nguyễn Thị Nền
	Tổ 6
	Hoa quả
	

	122
	Nguyễn Thị Ngân
	Tổ 15
	Thịt lợn
	

	123
	Nguyễn Thị Ngoan
	Tổ 21
	Rau củ
	

	124
	Nguyễn Thị Ngọc
	Tổ 11
	Rau củ
	

	125
	Nguyễn Thị Ngọc
	Tổ 13
	Thịt lợn
	

	126
	Nguyễn Thị Ngọc Minh
	Tổ 22
	Rau củ
	

	127
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Tổ 11
	Thịt gà
	

	128
	Nguyễn Thị Nhung
	Tổ 21
	Rau củ
	

	129
	Nguyễn Thị Nhung
	Tổ 23
	Thịt lợn
	

	130
	Nguyễn Thị Phương
	Tổ 12
	Thịt lợn
	

	131
	Nguyễn Thị Phượng
	Tổ 11
	Thịt lợn
	

	132
	Nguyễn Thị Tâm
	Tổ 34
	Rau củ
	

	133
	Nguyễn Thị Tâm
	Tổ 23
	Thị lợn
	

	134
	Nguyễn Thị Thái
	Tổ 5
	Thịt lợn
	

	135
	Nguyễn Thị Thậm
	Tổ 16
	Rau củ
	

	136
	Nguyễn Thị Thơm
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	137
	Nguyễn Thị Thu
	Tổ 3
	Rau củ
	

	138
	Nguyễn Thị Thức
	Tổ 27
	Rau củ
	

	139
	Nguyễn Thị Thúy
	Tổ 8
	Thịt lợn
	

	140
	Nguyễn Thị Thùy
	Tổ 32
	Hoa quả
	

	141
	Nguyễn Thị Thủy
	Tổ 5
	Thịt lợn
	

	142
	Nguyễn Thị Thủy
	Tổ 14
	Thịt lợn
	

	143
	Nguyễn Thị Thủy
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	144
	Nguyễn Thị Tình
	Tổ 5
	Rau củ
	

	145
	Nguyễn Thị Trang
	Tổ 5
	Thịt lợn
	

	146
	Nguyễn Thị Tụ
	Tổ 27
	Rau củ
	

	147
	Nguyễn Thị Tươi
	Tổ 31
	Hoa quả
	

	148
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tổ 11
	Thịt lợn
	

	149
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	150
	Nguyễn Thị Vân
	Tổ 11
	Rau củ
	

	151
	Nguyễn Thị Vân
	Tổ 11
	Thịt gà
	

	152
	Nguyễn Thị Xuân
	Tổ 9
	Rau củ
	

	153
	Nguyễn Thị Xuyến
	Tổ 5
	Thịt gà
	

	154
	Nguyễn Thị Yến
	Tổ 11
	Rau củ
	

	155
	Nguyễn Thị Yến
	Tổ 11
	Rau củ
	

	156
	Nguyễn Thị Yến
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	157
	Nguyễn Văn Nam (Trái cây Bốn mùa)
	Tổ 5
	Hoa quả
	

	158
	Nguyễn Văn Tuấn
	Tổ 8
	Thịt lợn
	

	159
	Nguyễn Văn Xuân
	Tổ 21
	Thịt lợn
	

	160
	Phạm Thị Hoa
	Tổ 29
	Thịt lợn
	

	161
	Phạm Văn Quang
	Tổ 11
	Thịt gà
	

	162
	Phạm Văn Thành
	Tổ 11
	Thịt lợn
	

	163
	Tạ Thị Anh
	Tổ 5
	Thịt lợn
	

	164
	Tạ Thị Huyền
	Tổ 38
	Thịt lợn
	

	165
	Tạ Thị Thảo
	Số nhà 3, Ngõ 14, đường Cầu Cá, Tổ 22
	Thịt lợn
	

	166
	Tô Thị Cúc
	Tổ 25
	Rau củ
	

	167
	Tống Thị Hương
	Tổ 37
	Rau củ
	

	168
	Trần Thị Sinh
	Tổ 11
	Rau củ
	

	169
	Trần Thị Thu
	Tổ 29
	Rau củ
	

	170
	Trần Thị Thủy
	Tổ 11
	Thịt lợn
	

	171
	Trần Thị Trải
	Tổ 14
	Thịt lợn
	

	172
	Trần Văn Dũng
	Tổ 11
	Thịt lợn
	

	173
	Trịnh Thị Đương
	Tổ 33
	Rau củ
	

	174
	Trịnh Thị Hằng
	Tổ 27
	Thịt lợn
	

	175
	Vũ Hữu Chương
	Tổ 11
	Thịt gà
	

	176
	Vũ Thị Oanh
	Tổ 11
	Rau củ
	

	177
	Vũ Thị Thủy
	Tổ 11 (địa điểm KD tại Tổ 11)
	Kinh doanh giò chả 
	

	178
	HKD Đỗ Thị Phúc
	U8-L8, KĐT YN
	Hoa quả
	

	179
	Nguyễn Thị Hướng
	Số nhà 33, ngõ Đại đồng, TDP 37
	Thực phẩm (gạo)
	

	180
	Vũ Thị Thủy
	Tổ 11 (địa điểm KD tại Tổ 11)
	Kinh doanh giò chả 
	

	II
	CƠ SỞ KINH DOANH SẢN PHẨM THỰC PHẨM LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 
	

	1
	Nguyễn Ngọc Anh
	Tổ 2
	Bánh kẹo
	

	2
	Trần Văn Nguyễn 
	Tổ 3
	Bánh kẹo
	

	3
	Nguyễn Thị Thúy
	Tổ 3
	Bánh kẹo
	

	4
	Nguyễn Thị Linh
	Tổ 4
	Bánh kẹo
	

	5
	Lê Thị Hoài (Tạp hóa Minh Đức)
	Tổ 4
	Bánh kẹo
	

	6
	Lê Thị Thanh
	Tổ 5
	Bánh kẹo
	

	7
	Đào Thị Ly
	Tổ 5
	Bánh kẹo
	

	8
	Nguyễn Thị Hiền
	Tổ 5
	Bánh kẹo
	

	9
	Nhật Anh Mart
	Tổ 5
	Bánh kẹo
	

	10
	Nguyễn Thị Bơi
	Tổ 5
	Bánh kẹo
	

	11
	Nguyễn Công Vũ
	Tổ 1
	Bánh kẹo sữa
	

	12
	Tạ Thị Sợi
	Tổ 1
	Bánh kẹo sữa
	

	13
	Lê Thị Hương
	Tổ 11
	Bánh kẹo sữa
	

	14
	Hoàng Thị Sinh
	Tổ 11
	Bánh kẹo sữa
	

	15
	Nguyễn Lan Phương
	Tổ 12
	Bánh kẹo sữa
	

	16
	Đỗ Văn Ngự
	Tổ 12
	Bánh kẹo sữa
	

	17
	Nguyễn Hà Quang
	Tổ 12
	Bánh kẹo sữa
	

	18
	Nguyễn Thị Anh
	Tổ 13
	Bánh kẹo sữa
	

	19
	Nguyễn Thị Oanh
	Tổ 13
	Bánh kẹo sữa
	

	20
	Trần Thị Nga
	Tổ 14
	Bánh kẹo sữa
	

	21
	Trần Thị Giang (Tạp hóa Đức Trọng)
	Tổ 14
	Bánh kẹo sữa
	

	22
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Tổ 14
	Bánh kẹo sữa
	

	23
	Nguyễn Văn Diễn (Tạp hóa Minh Khang)
	Tổ 14
	Bánh kẹo sữa
	

	24
	Văn Thị Lưu
	Tổ 15
	Bánh kẹo sữa
	

	25
	Nguyễn Thanh Hường
	Tổ 15
	Bánh kẹo sữa
	

	26
	Nguyễn Thị Hường
	Tổ 15
	Bánh kẹo sữa
	

	27
	Đinh Thị Duyên
	Tổ 15
	Bánh kẹo sữa
	

	28
	Tuấn Hường
	Tổ 17
	Bánh kẹo sữa
	

	29
	Ngọc Ngọc
	Tổ 17
	Bánh kẹo sữa
	

	30
	Lê Đình Thưởng
	Tổ 17
	Bánh kẹo sữa
	

	31
	Mai Nhung
	Tổ 17
	Bánh kẹo sữa
	

	32
	Đỗ Thị Thảo (VinMart)
	Tổ 17
	Bánh kẹo sữa
	

	33
	Nguyễn Thị Lý
	Tổ 18
	Bánh kẹo sữa
	

	34
	Đinh Phương Liên
	Tổ 18
	Bánh kẹo sữa
	

	35
	Lê Văn Dũng (Tmart)
	Tổ 18
	Bánh kẹo sữa
	

	36
	Ngô Thị Thủy (Xanh Mart)
	Tổ 18
	Bánh kẹo sữa
	

	37
	Phùng Thị Tố Loan
	Tổ 18
	Bánh kẹo sữa
	

	38
	Nguyễn Thị Thu
	Tổ 20
	Bánh kẹo sữa
	

	39
	Lucinmart
	Tổ 20
	Bánh kẹo sữa
	

	40
	Nguyễn Thị Kim Anh (Huy Funika)
	Tổ 20
	Bánh kẹo sữa
	

	41
	Khương Xuân Thành
	Tổ 21
	Bánh kẹo sữa
	

	42
	Cao Mạnh Tuấn
	Tổ 21
	Bánh kẹo sữa
	

	43
	Nguyễn Thị Oanh
	Tổ 7
	Bánh kẹo, sữa
	

	44
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Tổ 7
	Bánh kẹo, sữa
	

	45
	Nguyễn Thị Thoa
	Tổ 7
	Bánh kẹo, sữa
	

	46
	Dương Trọng Thông
	Tổ 7
	Bánh kẹo, sữa
	

	47
	Nguyễn Thị Hà
	Tổ 7
	Bánh kẹo, sữa
	

	48
	Nguyễn Thị Ánh
	Tổ 7
	Bánh kẹo, sữa
	

	49
	Trần Thanh Lâm
	Tổ 7
	Bánh kẹo, sữa
	

	50
	Nguyễn Thị Thúy Minh
	Tổ 7
	Bánh kẹo, sữa
	

	51
	Nguyễn Đình Cảnh
	Tổ 8
	Bánh kẹo, sữa
	

	52
	Vinmart
	Tổ 8
	Bánh kẹo, sữa
	

	53
	Nguyễn Thị Hoa
	Tổ 10
	Bánh kẹo, sữa
	

	54
	Nguyễn Thị Quyên
	Tổ 10
	Bánh kẹo, sữa
	

	55
	Nguyễn Đình Cường
	Tổ 11
	Bánh kẹo, sữa
	

	56
	Nguyễn Đình Bình
	Tổ 11
	Bánh kẹo, sữa
	

	57
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Tổ 11
	Bánh kẹo, sữa
	

	58
	Hà Thị Linh
	Tổ 22
	Bánh kẹo, sữa
	

	59
	Nguyễn Thị Nhánh
	Tổ 22
	Bánh kẹo, sữa
	

	60
	Nguyễn Thị Liên
	Tổ 22
	Bánh kẹo, sữa
	

	61
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	Tổ 22
	Bánh kẹo, sữa
	

	62
	Ngô Thị Lê
	Tổ 22
	Bánh kẹo, sữa
	

	63
	Đào Thị Hà
	Tổ 22
	Bánh kẹo, sữa
	

	64
	Nguyễn Duy Hào
	Tổ 22
	Bánh kẹo, sữa
	

	65
	Tạ thị Kim Trung
	Tổ 23
	Bánh kẹo, sữa
	

	66
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	Tổ 23
	Bánh kẹo, sữa
	

	67
	Đặng Thị Hòa
	Tổ 24
	Bánh kẹo, sữa
	

	68
	Nguyễn Thị Trang
	Tổ 26
	Bánh kẹo, sữa
	

	69
	Nguyễn Thị Nga
	Tổ 26
	Bánh kẹo, sữa
	

	70
	Nguyễn Thị Hoài
	Tổ 27
	Bánh kẹo, sữa
	

	71
	Bùi Thị Thùy
	Tổ 27
	Bánh kẹo, sữa
	

	72
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	Tổ 27
	Bánh kẹo, sữa
	

	73
	Nguyễn Thị Vân
	Tổ 27
	Bánh kẹo, sữa
	

	74
	Nguyễn Thị Tạo
	Tổ 27
	Bánh kẹo, sữa
	

	75
	Đỗ Văn Hiếu
	Tổ 27
	Bánh kẹo, sữa
	

	76
	Lê Thị Mỹ
	Tổ 27
	Bánh kẹo, sữa
	

	77
	Nguyễn Thị Mơ
	Tổ 27
	Bánh kẹo, sữa
	

	78
	Đoàn Thị Lê
	Tổ 28
	Bánh kẹo, sữa
	

	79
	Vũ Thị Hoa
	Tổ 28
	Bánh kẹo, sữa
	

	80
	Nguyễn Thị Phương
	Tổ 29
	Bánh kẹo, sữa
	

	81
	Phạm Thị Chung
	Tổ 29
	Bánh kẹo, sữa
	

	82
	Nguyễn Xuân Ky
	Tổ 31
	Bánh kẹo, sữa
	

	83
	Nguyễn Xuân Hưng
	Tổ 31
	Bánh kẹo, sữa
	

	84
	Phạm Thị Liễu (Tạp hóa Chí Lâm)
	Tổ 32
	Bánh kẹo, sữa
	

	85
	Nguyễn Thị Nga (Tạp hóa Nga Sơn)
	Tổ 32
	Bánh kẹo, sữa
	

	86
	Bùi Thị Uyên
	Tổ 32
	Bánh kẹo, sữa
	

	87
	Nguyễn Thị Huệ
	Tổ 33
	Bánh kẹo, sữa
	

	88
	Trương Thị Yến
	Tổ 34
	Bánh kẹo, sữa
	

	89
	Nguyễn Văn Lợi
	Tổ 34
	Bánh kẹo, sữa
	

	90
	Nguyễn Thị Hậu
	Tổ 35
	Bánh kẹo, sữa
	

	91
	Đặng Thị Thúy (Tạp hóa Thúy Hiền)
	Tổ 37
	Bánh kẹo, sữa
	

	92
	Nguyễn Thị Huệ (Tạp hóa Huệ Hường)
	Tổ 37
	Bánh kẹo, sữa
	

	93
	Lê Văn Khôi
	Tổ 37
	Bánh kẹo, sữa
	

	94
	Vũ Thị Báu
	Tổ 37
	Bánh kẹo, sữa
	

	95
	Mai Thị Thanh An
	Tổ 37
	Bánh kẹo, sữa
	

	96
	Lê Thị Hải Yến
	Tổ 37
	Bánh kẹo, sữa
	

	97
	Lê Thị Thi
	Tổ 37
	Bánh kẹo, sữa
	

	98
	Phạm Thị Thi
	Tổ 38
	Bánh kẹo, sữa
	

	99
	Nguyễn Thị Thư
	Tổ 38
	Bánh kẹo, sữa
	

	100
	Nguyễn Thị Xuân
	Tổ 38
	Bánh kẹo, sữa
	

	101
	Đặng Thị Lan (Queen pizza)
	Tổ 20
	Bánh ngọt
	

	102
	Bùi Phước Hưng
	Tổ 25
	Bánh ngọt
	

	103
	Nguyễn Thị Tơ
	Tổ 32
	Bún, bánh cuốn
	

	104
	Nguyễn Thị Mai (Spark mart)
	Tổ 18
	Các loại
	

	105
	Đỗ Văn Quý (Vin Mart)
	Tổ 20
	Các loại
	

	106
	Vinmart
	Tổ 22
	Các loại
	

	107
	Kiều Thị Hằng
	Tổ 1
	Mắm muối
	

	108
	Đinh Thị Hương Ly (HKD sữa B&B)
	Tổ 11
	Sữa
	

	109
	Siêu thị TH
	Tổ 20
	Sữa
	

	110
	Nguyễn Thị Chung
	Tổ 1
	Bún
	

	111
	Nguyễn Thị Hòa
	Tổ 1
	Bún
	

	112
	Hồ Thị Huyền
	Tổ 11
	Bún
	

	113
	Nguyễn Thị Hòa
	Tổ 11
	Bún
	

	114
	Đỗ Văn Tuấn
	Tổ 23
	Bún
	

	115
	Đào Thị Chuẩn
	Tổ 24
	Bún
	

	116
	Đào Huy Chiến
	Tổ 26
	Bún
	

	117
	Nguyễn Thị Quý
	Tổ 3
	Bún
	

	118
	Nguyễn Thị Nga
	Tổ 26
	Buôn bán tạp hóa
	

	III
	CƠ SỞ SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
	

	1
	Phạm Văn Hưởng
	Tổ 4
	Bánh mì
	

	2
	Phạm Hiểu Linh
	Tổ 14
	Bánh mỳ
	

	3
	Phạm Thanh Bình
	Tổ 24
	Bánh mỳ
	

	4
	Trần Thị Nhung
	Tổ 27
	Bánh mỳ
	

	5
	Nguyễn Văn Ba
	Tổ 36
	Bánh mỳ
	

	6
	Nguyễn Văn Linh
	Tổ 38
	Bánh mỳ
	

	7
	Vương Tiến Trình
	Tổ 4
	Bánh mỳ
	

	8
	Dương Đình Thuận
	Tổ 6
	Bánh mỳ
	

	9
	Nguyễn Văn Đại
	Tổ 6
	Bánh mỳ
	

	10
	Phạm Văn Sơn
	Tổ 6
	Bánh mỳ
	

	11
	Vũ Thị Tuyết
	Tổ 7
	Bánh mỳ
	

	12
	Vũ Thị Oanh
	Tổ 10
	Bánh ngọt
	

	13
	Đào Văn Vận
	Tổ 11
	Bánh ngọt
	

	14
	Tiệm bánh HA - Đinh Văn Hùng
	Tổ 6
	Bánh ngọt
	

	15
	Trần Thị Thu Hà
	Tổ 7
	Bánh ngọt
	

	16
	Bếp Nhà 79 (Bùi Thị Mai Hương)
	U10, L8 KĐT Đô Nghĩa
	SX bánh bao
	

	17
	Lê Đắc Sơn
	Tổ 1
	SX Bún
	

	18
	HKD Trần Thị Hải Yến 
	Ngõ 65, Tổ 11 Yên Lộ
	SX Bánh mỳ
	

	19
	Đỗ Văn Tuấn
	Số 5, Tổ 23
	SX Bún
	

	III
	CƠ SỞ SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
	

	1
	HKD Nguyễn Thị Ngọc 87
	Số 22 B đường Cống Đá, tổ 2, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
	SX giò chả
	

	2
	Lê Đình Tín
	Tổ 01
	SX giò chả
	

	3
	Lương Thị Bình
	Tổ 03
	Chả
	

	4
	Đỗ Đăng Sơn
	Tổ 05
	Đậu phụ
	

	5
	Nguyễn Viết Tiến
	Tổ 06
	Đậu phụ
	

	6
	Trịnh Thị Hoa
	Tổ 06
	Đậu phụ
	

	7
	Hoàng Thị Thắm
	Tổ 06
	Đậu phụ
	

	8
	Giò chả ước lễ Nguyễn Văn Doanh
	Tổ 06
	SX giò chả
	

	9
	Bùi Văn Mã
	Tổ 07
	Đậu phụ
	

	10
	Nguyễn Văn Khánh
	Tổ 11
	Đậu phụ
	

	11
	Nguyễn Đình Nguyên
	Tổ 11
	Đậu phụ
	

	12
	Lê Thị Luân
	Tổ 11
	Đậu phụ
	

	13
	Đặng Thị Hợp
	Tổ 14
	SX giò chả
	

	14
	Nguyễn Thị Ngọn
	Tổ 22
	Giò chả
	

	15
	Nguyễn Văn Hoa
	Tổ 23
	Đậu phụ
	

	16
	Nguyễn Thị Lý
	Tổ 24
	Đậu phụ
	

	17
	Thái Minh Tuyết
	Tổ 24
	Giò chả
	

	18
	Nguyễn Xuân Thụy
	Tổ 26
	SX giò chả
	

	19
	Ngô Thị Hoa
	Tổ 27
	Đậu phụ
	

	20
	Nguyễn Thị Hải
	Tổ 27
	Giò chả
	

	21
	Đỗ Thị Thoa
	Tổ 27
	Giò chả
	

	22
	Bùi Thị Hoa
	Tổ 28
	Giò chả
	

	23
	Hàn Thị Đoàn
	Tổ 33
	Giò chả
	

	24
	Lê Văn Hỏa
	Tổ 36
	Giò chả
	

	25
	Trần Đình Quang
	Tổ 36
	Giò nem
	

	26
	Vũ Thị Thịnh
	Tổ 37
	Đậu phụ
	

	27
	Nguyễn Văn Mạnh
	Tổ 38
	Nem chua
	

	28
	Đàm Xuân Chức
	 
	Giò chả
	

	29
	Ngô Thị Thủy
	 Tổ 11
	SX giò chả
	


 
 

